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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI HUYỆN

Thi hành Quyết định số 139-CP ngày 14-6-1978 của Hội đồng Chính phủ ban hành bản quy định của Hội đồng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Ban tổ chức của Chính phủ hướng dẫn tiêu chuẩn phân loại huyện như sau:

1. Huyện của nước ta thường nằm trong một vùng nông nghiệp hoặc nông – lâm nghiệp, ven biển, sát biên giới, hoặc ngoại vi thành phố. Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền Nhà nước cấp huyện đều giống nhau; nhưng về phạm vi đất đai, mật độ dân số, số đơn vị cơ sở, tài nguyên và tiềm lực kinh tế giữa các huyện không đồng đều, có huyện to, huyện trung bình, huyện nhỏ.

Đặc điểm của các huyện miền núi, sát biên giới là đất rộng, người không đông, phương tiện và điều kiện đi lại không thuận tiện, nên việc lãnh đạo của huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện, cũng như việc đi lại của cán bộ, nhân dân trong huyện có khó khăn, vất vả hơn so với các huyện ở trung du, đồng bằng.

Vì vậy, sau khi vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ủy ban nhân dân huyện đã được xác định, phải tiến hành phân loại huyện.

Mục đích của việc phân loại huyện là nhằm phục vụ tốt cho việc xây dựng huyện thành những huyện nông – công nghiệp, nông – lâm – công nghiệp hoặc nông – ngư – công nghiệp, để tổ chức lại sản xuất, tổ chức đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Khi tiến hành phân loại huyện, yêu cầu các địa phương chú ý phân tích kỹ tình hình đặc điểm của các huyện thuộc các vùng khác nhau bảo đảm cho việc phân loại huyện một cách tốt nhất, phù hợp nhất với đặc điểm của từng vùng.

2. Căn cứ vào nghị quyết hội nghị lần thứ II của Ban chấp hàng trung ương Đảng (phải nói về xây dựng huyện và tổ chức lại sản xuất trên địa bàn huyện), Hội đồng Chính phủ đã quy định thành 3 loại huyện và đã xác định biên chế quản lý Nhà nước cho từng loại huyện:

- Huyện loại I: từ 140 đến 160 người,

- Huyện loại II: từ 120 đến 130 người,

- Huyện loại III: từ 100 đến 110 người,

Trên cơ sở quy định của Hội đồng Chính phủ, Ban tổ chức của Chính phủ hướng dẫn cụ thể như sau:

- Huyện loại một, bao gồm các huyện đồng bằng và trung du có diện tích đất canh tác nông nghiệp trên 12 000 hécta, có số dân trên 150 000 người, có giá trị tổng sản lượng nông – công nghiệp hoặc nông – ngư – công nghiệp trên 30 triệu đồng. Các huyện trung du và miền núi có diện tích đất canh tác nông nghiệp từ 8 000 đến 10 000 hécta và diện tích đất lâm nghiệp trên 15 000 hécta, có số dân trên 70 000 người, có giá trị tổng sản lượng nông – lâm – công nghiệp trên 30 triệu đồng.

- Huyện loại hai, bao gồm các huyện đồng bằng và trung du có diện tích đất canh tác nông nghiệp từ 8 000 đến 12 000 hécta, có số dân từ 100 000 đến 150 000 người, có giá trị tổng sản lượng nông – công nghiệp hoặc nông - ngư – công nghiệp từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Các huyện trung du và miền núi có diện tích đất canh tác nông nghiệp từ 6 000 đến dưới 10 000 hécta và diện tích đất lâm nghiệp từ 10 000 đến 15 000 hécta, có số dân từ 50 000 đến 70 000 người, có giá trị tổng sản lượng nông – lâm – công nghiệp từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

- Huyện loại ba, bao gồm các huyện có diện tích đất canh tác nông nghiệp, diện tích đất lâm nghiệp; có số dân và có giá trị tổng sản lượng dưới các mức quy định của huyện loại một, huyện loại hai trên đây.

Những điểm cần lưu ý khi tiến hành phân loại huyện:

- Trong 3 tiêu chuẩn để làm căn cứ cho việc phân loại huyện thì diện tích đất đai và mật độ dân số là tiêu chuẩn chủ yếu.

- Khi tính giá trị tổng sản lượng, thì không tính giá trị tổng sản lượng của các đơn vị sản xuất – kinh doanh của tỉnh, thành phố hoặc của trung ương, đóng trên địa bàn huyện.

3. Căn cứ vào biên chế quản lý Nhà nước đã quy định cho từng loại huyện, căn cứ vào số lượng cán bộ, nhân viên hiện có của huyện và số cán bộ của trên dự kiến tăng cường cho huyện, mà phân bổ cho các ban chuyên môn của huyện, theo hướng là gọn, nhẹ, và có hiệu lực; nơi nào thừa thì điều chỉnh, sắp xếp hợp lý, nơi nào thiếu thì điều động bổ sung, nếu chưa có cán bộ thì bổ sung dần.

4. Đối với biên chế quản lý Nhà nước của một số cơ quan chuyên môn quản lý theo hệ thống ngành từ trung ương đến huyện thì đề nghị các ngành chủ quản của trung ương cần nghiên cứu, phân bổ lại cho phù hợp với từng loại huyện.

Đề nghị các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kế hoạch cụ thể để hướng dẫn cho các Ủy ban nhân dân thực hiện việc phân loại huyện và báo cáo kết quả lên Phủ thủ tướng (Ban tổ chức của Chính phủ) vào quý IV năm 1978.
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